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1 1. Khám phá thế giới xung quanh bằng các giác quan * * * *

1

Nói được tên gọi ,
đặc điểm của một

số đồ dùng đồ
chơi ngoài trời,

các phòng học tại
trường

 Quan sát,trò chuyện
một số đồ dùng đồ

chơi ngoài trời

Quan sát đu quay

https://docs.google.com/document/d/1HMT
y6ASdJZB-
DpJoPBGu2gXMComTfgTZ/edit?usp=sharing
&ouid=110740292504252883220&rtpof=tru
e&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường x

https://docs.google.com/document/d/1Y0R5
gTk7szPLg2NpQl75uIorohYf8Hk8/edit?usp=s
haring&ouid=110740292504252883220&rtp
of=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường

Quan sát cầu trượt

https://docs.google.com/document/d/1DaTF
RomJu7_L50vLyY6ZGFKHms4wHuMa/edit?us
p=sharing&ouid=110740292504252883220&
rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường x

https://docs.google.com/document/d/1iaUm
ztTDFujTdVzc7uE_6N020EZOO72b/edit?usp=
sharing&ouid=110740292504252883220&rtp
of=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường

Quan sát  nhà bóng

https://docs.google.com/document/d/1Bop
UTHTjv0fV1dFG78GOcTkMMh4GDSxa/edit?u
sp=sharing&ouid=110740292504252883220
&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường x

https://docs.google.com/document/d/1BRVz
I-
X2yxxafOQOI7uyBMSTWk8rGG8T/edit?usp=s
haring&ouid=110740292504252883220&rtp
of=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường

Quan sát  tủ dồ
dùng cá nhân

https://docs.google.com/document/d/1c-
w9T1nQhmBg8q2Sjad5LMdeT7Go04vR/edit?
usp=sharing&ouid=11074029250425288322
0&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ Lớp học x

Quan sát xích đu

https://docs.google.com/document/d/1mUA
UvcOnb3CU-
gjaCmnsam9bkujA1KjA/edit?usp=sharing&ou
id=110740292504252883220&rtpof=true&sd
=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường x

https://docs.google.com/document/d/1M7v
HGsyTUa_7eJr54bl6XSGpFRI7AKEA/edit?usp
=sharing&ouid=110740292504252883220&rt
pof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường



Nói được tên gọi ,
đặc điểm của một

số đồ dùng đồ
chơi ngoài trời,

các phòng học tại
trường

 Quan sát,trò chuyện
một số đồ dùng đồ

chơi ngoài trời

Quan sát bập bênh

https://docs.google.com/document/d/1M7v
HGsyTUa_7eJr54bl6XSGpFRI7AKEA/edit?usp
=sharing&ouid=110740292504252883220&rt
pof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường x

https://docs.google.com/document/d/1VhRK
9IqyRE5htjPDU2gVBmkcW_8LG0Ux/edit?usp
=sharing&ouid=110740292504252883220&rt
pof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường

Quan sát ghế đá

https://docs.google.com/document/d/1__W
NGIXgjbiV4hUvmkvpajU8RP7cC1O_/edit?usp
=sharing&ouid=110740292504252883220&rt
pof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường x x

https://docs.google.com/document/d/1MtV
nxT3ul0sr-
ZfpivhhvEOLNsvjZ0uk/edit?usp=sharing&oui
d=110740292504252883220&rtpof=true&sd
=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường x

https://docs.google.com/document/d/1MtV
nxT3ul0sr-
ZfpivhhvEOLNsvjZ0uk/edit?usp=sharing&oui
d=110740292504252883220&rtpof=true&sd
=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường x

Quan sát các phòng
chức năng

Quan sát phòng
nghệ thuật

https://docs.google.com/document/d/1GN2
BTWWM4ZsOZ7Kj4FmS5ugY2o44rwoS/edit?
usp=sharing&ouid=11074029250425288322
0&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ Lớp học x

Quan sát đồ dùng
trong phòng nghệ
thuật

https://drive.google.com/file/d/1r7gsVsC3Or
hkeXjF7Ibz9GmPYo79KeDo/view?usp=sharin
g

Quan sát có
MĐ Lớp học x

Quan sát hình ảnh
trong phòng nghệ
thuật

https://docs.google.com/document/d/1GN2
BTWWM4ZsOZ7Kj4FmS5ugY2o44rwoS/edit?
usp=sharing&ouid=11074029250425288322
0&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ Lớp học x

Quan sát hoạt động
phòng nghệ thuật

https://docs.google.com/document/d/1GN2
BTWWM4ZsOZ7Kj4FmS5ugY2o44rwoS/edit?
usp=sharing&ouid=11074029250425288322
0&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ Lớp học x

Thực hành, trải
nghiệm phòng nghệ
thuật

https://docs.google.com/document/d/1GN2
BTWWM4ZsOZ7Kj4FmS5ugY2o44rwoS/edit?
usp=sharing&ouid=11074029250425288322
0&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ Lớp học x

Quan sát nhà bếp

Quan sát nhà bếp
https://docs.google.com/document/d/1oh9i
K6JjzCr2HwLzrcDf1W_vpmw50WGt/edit?usp
=sharing&ouid=110740292504252883220&rt
pof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ Nhà bếp

Quan sát đồ dùng
nhà bếp

https://docs.google.com/document/d/1oh9i
K6JjzCr2HwLzrcDf1W_vpmw50WGt/edit?usp
=sharing&ouid=110740292504252883220&rt
pof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ Nhà bếp



Nói được tên gọi ,
đặc điểm của một

số đồ dùng đồ
chơi ngoài trời,

các phòng học tại
trường

Quan sát nhà bếp

Quan sát cách chế
biến TĂ

https://docs.google.com/document/d/1GvH
NwhUL041E8HjsZsv7WV9Lgq_ZjWqU/edit?u
sp=sharing&ouid=110740292504252883220
&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ Nhà bếp

Quan sát lớp học của
bé

Quan sát cửa lớp
https://docs.google.com/document/d/1cvX3
XBytJoNeCnGvt6HGP8bwMTUgqVg4/edit?us
p=sharing&ouid=110740292504252883220&
rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ Lớp học x

Quan sát bên ngoài
lớp

https://docs.google.com/document/d/1eU21
LYLhzX5JQGQBzpuFUIqHSmUjcu2I/edit?usp=
sharing&ouid=110740292504252883220&rtp
of=true&sd=true

Quan sát có
MĐ Lớp học x

Quan sát giá để ca,
cốc

https://docs.google.com/document/d/1FD19
mAp-
JhcqSpvHVIhYTJ1kUhKqSRv2/edit?usp=sharin
g&ouid=110740292504252883220&rtpof=tr
ue&sd=true

Quan sát có
MĐ Lớp học x

Quan sát giá để
khăn

https://docs.google.com/document/d/1OUs
Ty_1y8CsOTbCz_i0chCTAu-
4VMXaI/edit?usp=sharing&ouid=110740292
504252883220&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ Lớp học x

Quan sát giá để dép
https://docs.google.com/document/d/1sLjft
8kcLIHIqy4tQfD7PMzNzy0mUAF2/edit?usp=s
haring&ouid=110740292504252883220&rtp
of=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường x x

Quan sát lớp học 3
tuổi

Quan sát lớp 3C1
https://docs.google.com/document/d/13hK2
n11GIt1FIOHc9VkM4Sp6QmJKVoX-
/edit?usp=sharing&ouid=1107402925042528
83220&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ Lớp học

Quan sát lớp 3C2
https://docs.google.com/document/d/13hK2
n11GIt1FIOHc9VkM4Sp6QmJKVoX-
/edit?usp=sharing&ouid=1107402925042528
83220&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ Lớp học

Quan sát lớp 3C3
https://docs.google.com/document/d/13hK2
n11GIt1FIOHc9VkM4Sp6QmJKVoX-
/edit?usp=sharing&ouid=1107402925042528
83220&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ Lớp học

Quan sát lớp 3C4
https://docs.google.com/document/d/1nSzU
1xIwSoJxH1Qf-
Ok8LDORHZ669OZU/edit?usp=sharing&ouid
=110740292504252883220&rtpof=true&sd=t
rue

Quan sát có
MĐ Lớp học

Quan sát lớp 3C5
https://docs.google.com/document/d/14fnL
kUY7htoZ-
m0xmiHQPHJS584T4H0O/edit?usp=sharing&
ouid=110740292504252883220&rtpof=true
&sd=true

Quan sát có
MĐ Lớp học

Quan sát sân trường

Quan sát vườn cổ
tích

https://docs.google.com/document/d/1SqTa
wqDSEkRLIHtQaROWQsd3v1xteSrg/edit?usp
=sharing&ouid=110740292504252883220&rt
pof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường x



Nói được tên gọi ,
đặc điểm của một

số đồ dùng đồ
chơi ngoài trời,

các phòng học tại
trường

Quan sát sân trường

Đồ chơi phát triển
thể chất

https://docs.google.com/document/d/10IFsR
k2JmkkM8TVge-
6LZwxTXwxuU1ti/edit?usp=sharing&ouid=11
0740292504252883220&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường x

Quan sát hòn non
bộ

https://docs.google.com/document/d/1L2VV
tiV8BtfttZQQIZ0XW3zE7E8HnWG_/edit?usp=
sharing&ouid=110740292504252883220&rtp
of=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường x

https://docs.google.com/document/d/1L2VV
tiV8BtfttZQQIZ0XW3zE7E8HnWG_/edit?usp=
sharing&ouid=110740292504252883220&rtp
of=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường x x

Quan sát cảnh quan
sân trường

https://docs.google.com/document/d/1u_32
l3af7t-
PPUa3d1sbq4ipq7uRmAdj/edit?usp=sharing
&ouid=110740292504252883220&rtpof=tru
e&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường x

Nói được tên,
đặc điểm nổi bật

của một số đồ
dùng đồ chơi

Quan sát đồ dùng cá
nhân của bé

Quan sát balo
https://docs.google.com/document/d/19ZC
w-
GQm2RbBfXUBDZa7tnm9Y_hfcKWv/edit?usp
=sharing&ouid=110740292504252883220&rt
pof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ Lớp học x

Quan sát chiếc mũ
https://docs.google.com/document/d/1_84z
xsiZBdSZndbKqjf2aPnRogxq4uOs/edit?usp=s
haring&ouid=110740292504252883220&rtp
of=true&sd=true

Quan sát có
MĐ Lớp học x

Quan sát đôi dép
https://docs.google.com/document/d/1QLC
QYZjwENgsc8XCVHYyParG2K9QyePE/edit?us
p=sharing&ouid=110740292504252883220&
rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ Lớp học x

Quan sát đồ dùng,
trang phục mùa hè

Quan sát phao bơi
https://docs.google.com/document/d/1-
Z5lvxc6wAsSlMIYeld9K2IUarLtEEZB/edit?usp
=sharing&ouid=110740292504252883220&rt
pof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường

Quan sát cái ô
https://docs.google.com/document/d/1LLFb
DLbEIo0tuMvoaq7R34NKsmWdzGgr/edit?us
p=sharing&ouid=110740292504252883220&
rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường

Quan sát trang phục
mùa hè

https://docs.google.com/document/d/1cNa
GWCB8-
7RShpyHsJhB1DcOICO97szd/edit?usp=sharin
g&ouid=110740292504252883220&rtpof=tr
ue&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường

Quan sát áo phao
https://docs.google.com/document/d/1upO
ejFNFuAFXRlR6vnnN4ACB3ratK9l2/edit?usp=
sharing&ouid=110740292504252883220&rtp
of=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường

3 Nhận biết mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng và giải quyết các vấn đề đơn giản * * * *



Mối quan hệ của
sự vật hiện tượng

Biết sử dụng được các
đồ dùng  ... để bắt các
con vật.

Câu cá
https://docs.google.com/document/d/10PVo
tRIg7Wf24x1fiLZuA0Hc8FkARjvs/edit?usp=sh
aring&ouid=110712283706435818035&rtpof
=true&sd=true

TCVĐ Cát- nước

Biết sự tác động của
không khí tạo lên
bong bóng xà phòng.

Chơi bong bóng xà
phòng

https://drive.google.com/file/d/1SeswjC3oil
B_KH_gK7xCJVhIBQgm2bPd/view?usp=shari
ng

TCVĐ Vận động

5 Khám phá về một số hiện tượng tự nhiên, thời tiết, mùa…. * * *
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Biết một số hiện
tượng thời tiết
theo mùa và ảnh
hưởng của nó đến
sinh hoạt của con
nguời

Quan sát thời tiết mùa
hè

Quan sát bầu trời

https://docs.google.com/document/d/1FQF7
XBSNjQ0YFGaW--
6o9KhldYMJyn1p/edit?usp=sharing&ouid=11
0740292504252883220&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường

Quan sát cây cối
mùa hè

https://docs.google.com/document/d/125FR
OksxnahaxgtjDOGDmhL9jDUdO7Yi/edit?usp=
sharing&ouid=110740292504252883220&rtp
of=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường

Quan sát thời tiết mùa
xuân

Quan sát bầu trời

https://docs.google.com/document/d/1RxlJs
G4UU3VDalAPf-
fOWwSLVukNrmN6/edit?usp=sharing&ouid=
110740292504252883220&rtpof=true&sd=tr
ue

Quan sát có
MĐ

Sân
trường

Quan sát cây cối
mùa xuân

https://docs.google.com/document/d/1pTw
Us_0DlR_dmn0PL51hPHnYMfzzw7Ul/edit?us
p=sharing&ouid=110740292504252883220&
rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường

Quan sát thời tiết mùa
đông

Quan sát bầu trời

https://docs.google.com/document/d/1RxlJs
G4UU3VDalAPf-
fOWwSLVukNrmN6/edit?usp=sharing&ouid=
110740292504252883220&rtpof=true&sd=tr
ue

Quan sát có
MĐ

Sân
trường

Quan sát cây cối
mùa đông

https://docs.google.com/document/d/1pTw
Us_0DlR_dmn0PL51hPHnYMfzzw7Ul/edit?us
p=sharing&ouid=110740292504252883220&
rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường

Quan sát thời tiết mùa
thu

Quan sát bầu trời

https://docs.google.com/document/d/1RxlJs
G4UU3VDalAPf-
fOWwSLVukNrmN6/edit?usp=sharing&ouid=
110740292504252883220&rtpof=true&sd=tr
ue

Quan sát có
MĐ

Sân
trường x x

https://docs.google.com/document/d/10PVotRIg7Wf24x1fiLZuA0Hc8FkARjvs/edit?usp=sharing&ouid=110712283706435818035&rtpof=true&sd=true


33

Biết một số hiện
tượng thời tiết
theo mùa và ảnh
hưởng của nó đến
sinh hoạt của con
nguời

Quan sát thời tiết mùa
thu

Quan sát cây cối
mùa thu

https://docs.google.com/document/d/1pTw
Us_0DlR_dmn0PL51hPHnYMfzzw7Ul/edit?us
p=sharing&ouid=110740292504252883220&
rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường x x

Biết một vài đặc
điểm, tính chất của

cát, sỏi

Quan sát đồng hồ cát Đồng hồ cát
https://drive.google.com/drive/folders/1HbE
JDAdYz3GHRnOlDdmh9lkD4P5WeD4x?usp=s
haring

Quan sát có
MĐ Cát- nước x x

Thực hành, trải
nghiệm với cát, sỏi

Trải nghiệm đi trên
cát

https://docs.google.com/document/d/1kuYr
h2RxehvSqI63-
g0nrQ48QxASJilf/edit?usp=sharing&ouid=11
0740292504252883220&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ Cát- nước x x

Xếp sỏi thành hình

https://docs.google.com/document/d/1437o
Qff4dyBsOSvNBpGGs9s62gcW3Egm/edit?usp
=sharing&ouid=115716905338290362532&rt
pof=true&sd=true

Chơi tự chọn Sân
trường x

Trải nghiệm đi trên
thảm dải sỏi

https://docs.google.com/document/d/1JG5Q
gC-
9GNxZ0vdH3uIcDndFEgn1FJcL/edit?usp=shar
ing&ouid=110740292504252883220&rtpof=t
rue&sd=true

Quan sát có
MĐ Cát- nước x x

6 Trẻ quan tâm đến môi trường *

42

Biết cách quan
tâm bảo vệ môi

trường xung
quanh trẻ.

Bé với môi trường
xung quanh

Môi trường quanh em

https://docs.google.com/document/d/1mpMG
KB9eAsne2ci8p1G0iSEpO7P3FlZK/edit?usp
=sharing&ouid=115716905338290362532&r
tpof=true&sd=true

Khám phá Sân
trường

Nhặt lá cây

https://docs.google.com/document/d/1uF03
RX9oCLr7Hzgv_dB1VUk2vcSNXODD/edit?usp
=sharing&ouid=110740292504252883220&rt
pof=true&sd=true

HĐLĐ Sân
trường x

Tưới nước cho cây

https://docs.google.com/document/d/1c2zu
9Zn4GYElyME-
sSMKlRRrjVi0jqTc/edit?usp=sharing&ouid=11
0740292504252883220&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường x

7 * Nhận biết bản thân và những người gần gũi * * * *

https://docs.google.com/document/d/1437oQff4dyBsOSvNBpGGs9s62gcW3Egm/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
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Khám phá chức
năng của các giác
quan và một số bộ
phận trên cơ thể

Sử dụng đôi chân để
cảm nhận độ cứng

mềm.... của các sự vật
hiện tượng xung

quanh.

KP giác quan đôi
bàn chân, tay

https://docs.google.com/document/d/18LJ6
5FR8khLHFRyZ-4OOBuya-
TXe01bG/edit?usp=sharing&ouid=11571690
5338290362532&rtpof=true&sd=true

Khám phá Vận động x

Nhận biết một số bộ
phận trên cơ thể

Quan sát mọi thứ
xung quanh

https://docs.google.com/document/d/1oYEP
iQWD6eYU6hng4ffyPErRKvD0xM5L/edit?usp
=sharing&ouid=110740292504252883220&rt
pof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ x

Quan sát các bộ
phận cơ thể

https://docs.google.com/document/d/1hntv
88Yqh82o0zWXvHFeSJLpoiw9AaL6/edit?usp=
sharing&ouid=110740292504252883220&rtp
of=true&sd=true

Quan sát có
MĐ x

Quan sát cách chăm
sóc và bảo vệ các
giác quan

https://docs.google.com/document/d/1y02k
hBMs5CkjLceqKPAr63Zlbiego0yO/edit?usp=s
haring&ouid=110740292504252883220&rtp
of=true&sd=true

Quan sát có
MĐ x

Nói được tên, và
công việc của

những người thân
gần gũi

Quan sát cô giáo

Quan sát cô giáo
của bé

https://docs.google.com/document/d/1oA2p
PAQvcTFV__4UWCId1rXGKJeEMLvm/edit?us
p=sharing&ouid=110740292504252883220&
rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường x

https://docs.google.com/document/d/1oA2p
PAQvcTFV__4UWCId1rXGKJeEMLvm/edit?us
p=sharing&ouid=110740292504252883220&
rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường x

Quan sát trang phục
của cô giáo

https://docs.google.com/document/d/1gWH
g1W7cHQ4g-
q_qpYO7m7moikrXmmPP/edit?usp=sharing
&ouid=110740292504252883220&rtpof=tru
e&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường x

Quan sát các cô
trong trường

https://docs.google.com/document/d/1nNfI
CielM_YDzhhAvv7zIlOSAWJGeZiU/edit?usp=s
haring&ouid=110740292504252883220&rtp
of=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường x

https://docs.google.com/document/d/18LJ65FR8khLHFRyZ-4OOBuya-TXe01bG/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true


43

Nói được tên, và
công việc của

những người thân
gần gũi

Quan sát cô giáo

Quan sát các cô
trong trường

https://docs.google.com/document/d/1nNfI
CielM_YDzhhAvv7zIlOSAWJGeZiU/edit?usp=s
haring&ouid=110740292504252883220&rtp
of=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường x

https://docs.google.com/document/d/1hXw
qU9eTRtKHpwnOcwDJ94kcoKkPMN0t/edit?u
sp=sharing&ouid=110740292504252883220
&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường x

44
Trẻ biết sử dụng
thính giác để xác

định hướng đi

Trò chơi phát triển
thính giác Bịt mắt đánh trống

https://docs.google.com/document/d/1CDi1
9GUaB_chGScxX1-
79LkxBhjzCIUY/edit?usp=sharing&ouid=1157
16905338290362532&rtpof=true&sd=true

TCVĐ Vận động

8 Trẻ hiểu biết về một số PT giao thông đơn giản: Tên, đặc điểm, công dụng... của một số PTGT

45

Nói được tên gọi,
đặc điểm , nơi
hoạt động, tác

dụng của một số
PTGTphương tiện

giao thông

Bé với phương tiện
giao thông đường bộ

Quan sát xe đạp trẻ
em

https://docs.google.com/document/d/1g6zF
mnkFZiKUVo6bfimSEBw-
aVcPDQF6/edit?usp=sharing&ouid=1107402
92504252883220&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Giao
thông

Quan sát xe đạp
người lớn

https://docs.google.com/document/d/13BIu
Nj0gmwbdQBFITEl-
ZtxWZ_buAeu9/edit?usp=sharing&ouid=110
740292504252883220&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Giao
thông

Quan sát xe đạp thể
thao

https://docs.google.com/document/d/1KR82
DWhvGy9f6Ifnu6O0dmimsrzK61Go/edit?usp
=sharing&ouid=110740292504252883220&rt
pof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Giao
thông

Quan sát xe đạp
điện

https://docs.google.com/document/d/1MSCl
SI5kAp1r1OFojcioIdPWAgQlZYSU/edit?usp=s
haring&ouid=110740292504252883220&rtp
of=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Giao
thông

Quan sát xe xích lô
https://docs.google.com/document/d/1S6Zf
0bq4GZsE9unYI3_xsKfISiJvE1dS/edit?usp=sha
ring&ouid=110740292504252883220&rtpof=
true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Giao
thông

Quan sát xe máy
điện

https://docs.google.com/document/d/1oYvD
JNfgEWveuvSoaNOWF8wqzEZGJXwn/edit?us
p=sharing&ouid=110740292504252883220&
rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Giao
thông

Quan sát xe máy số
https://docs.google.com/document/d/1etXb
c7nODJvrUli91opzSWEUSaiBWOCl/edit?usp=
sharing&ouid=110740292504252883220&rtp
of=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Giao
thông

Quan sát xe máy ga
https://docs.google.com/document/d/1VU4x
4rjLVic-Z8A-
YDxYwV2W4q_7Wsjl/edit?usp=sharing&ouid
=110740292504252883220&rtpof=true&sd=t
rue

Quan sát có
MĐ

Giao
thông

https://docs.google.com/document/d/1CDi19GUaB_chGScxX1-79LkxBhjzCIUY/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true


Nói được tên gọi,
đặc điểm , nơi
hoạt động, tác

dụng của một số
PTGTphương tiện

giao thông

Bé với phương tiện
giao thông đường bộ

Quan sát mũ bảo
hiểm

https://docs.google.com/document/d/1KfCp
sHl4Lmk_GV7Nr8P-
Dg5GZOfkK5Sj/edit?usp=sharing&ouid=1107
40292504252883220&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Giao
thông

Quan sát đèn giao
thông

https://docs.google.com/document/d/11XH0
tBMHbB97fZVOXcsBXEgCatvqeVIa/edit?usp=
sharing&ouid=110740292504252883220&rtp
of=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Giao
thông

Quan sát xe ô tô
con

https://docs.google.com/document/d/18UE
VaL8nAwfsw7-
DVUuBe9vzvbMJIigz/edit?usp=sharing&ouid
=110740292504252883220&rtpof=true&sd=t
rue

Quan sát có
MĐ

Giao
thông

Quan sát xe ô tô tải
https://docs.google.com/document/d/1HnAf
IwjMLiegQER7inMi-
GI2_LbmRnXM/edit?usp=sharing&ouid=1107
40292504252883220&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Giao
thông

Quan sát xe bus
https://docs.google.com/document/d/1kS3E
RvnYijfsaQIbF9s3unGmJ1Qo_-
yR/edit?usp=sharing&ouid=11074029250425
2883220&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Giao
thông

Quan sát ngã tư
đường phố

https://docs.google.com/document/d/1y2t6
a7CZoP93J4qfHesifVmwLgKqy7pJ/edit?usp=s
haring&ouid=110740292504252883220&rtp
of=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Giao
thông

Quan sát xe chạy
trên đường

https://docs.google.com/document/d/1Pz6R
xqSjY38rkhCPyQN815eSe5hzIjyT/edit?usp=sh
aring&ouid=110740292504252883220&rtpof
=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Giao
thông

Bé với phương tiện
giao thông đường

thủy

Quan sát thuyền lá
https://docs.google.com/document/d/1FlQz
KDqERCwOENcWyk9wJUMnrEK1jYkQ/edit?u
sp=sharing&ouid=110740292504252883220
&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Giao
thông

Quan sát  thuyền
giấy

https://docs.google.com/document/d/1j1Zr6
hmo0_msTSgiYGqgN3dqcUmszMwb/edit?us
p=sharing&ouid=110740292504252883220&
rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Giao
thông

Quan sát  bè nổi
https://docs.google.com/document/d/1RgPg
m5TUoU8QNItlirAFro--
3GGHkraJ/edit?usp=sharing&ouid=11074029
2504252883220&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Giao
thông

Chơi thả thuyền
https://docs.google.com/document/d/1KYQ
hYCBn0ys7MAgbL4AAFkCd-
hvJHtsT/edit?usp=sharing&ouid=110740292
504252883220&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Giao
thông

Quan sát thuyền
buồm

https://docs.google.com/document/d/11Byd
36XAHxqRLxfd0Tzg0FasmSqMqaN3/edit?usp
=sharing&ouid=110740292504252883220&rt
pof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Giao
thông

Quan sát tàu thủy
https://docs.google.com/document/d/1EGPz
HbAJOR1vl1k2DRJOqe_zyDIoOWvx/edit?usp
=sharing&ouid=110740292504252883220&rt
pof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Giao
thông



Nói được tên gọi,
đặc điểm , nơi
hoạt động, tác

dụng của một số
PTGTphương tiện

giao thông

45 Em đi qua ngã tư
đường phố

Quan sát ngã tư
đường phố

https://docs.google.com/document/d/1ipVb-
zuioPg2xswWAj_wwjXWz0OjO3Un/edit?usp=sharing&o
uid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true

TCVĐ Giao
thông

Biết chơi chơi các
trò chơi đúng luật Chơi các TC về PTGT

Ô tô và Chim sẻ
https://drive.google.com/file/d/1q5UlPFyyjK
Xu8mV0qeQkGIITqjGimggS/view?usp=sharin
g

TCVĐ Giao
thông

Chèo thuyền
https://www.youtube.com/watch?v=--
ZMilGj1_k TCVĐ Giao

thông

Thuyền về bãi
https://docs.google.com/document/d/1u51B
POPhWch-
4D0i2cVwB9ZQOi0TUCe0/edit?usp=sharing&
ouid=110740292504252883220&rtpof=true
&sd=true

TCVĐ Giao
thông

Ô tô về bến
https://www.youtube.com/watch?v=0jS_n0_
7tCs TCVĐ Giao

thông

10 Trẻ thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động * * *

50

Phát triển khả
năng khéo léo

phối hợp chân tay
mắt qua một số trò

chơi

Biết nhặt bóng theo
đúng kí hiệu màu sắc Ai nhặt bóng nhanh

https://drive.google.com/file/d/1rQQvj9Jj8O
CKYsFnXvBRk8e3Z8K9GQuJ/view?usp=drive_
link

TCVĐ Vận động x

Phát triển khả năng
khéo léo phối hợp

chân tay mắt qua các
trò chơi liên hoàn.

Trò chơi liên hoàn
sasuke nhí

https://docs.google.com/document/d/1WHH
eNfEghKpyU_8AZoMtDVyiCFAKFHWy/edit?u
sp=sharing&ouid=110712283706435818035
&rtpof=true&sd=true

TCVĐ Vận động x

Chơi trò chơi phát
triển vận động

Bắt bướm
https://www.youtube.com/watch?v=cBDpm
aFtTRk TCVĐ Vận động x

Gieo hạt nảy mầm https://www.youtube.com/watch?v=N2tqE7mPTlE TCVĐ Sân
trường x

Trời nắng trời mưa https://www.youtube.com/watch?v=XAljziYzBP4 TCVĐ Sân
trường x

Sức mạnh của vòi
voi

https://drive.google.com/file/d/1NIOp3q7ot
9xIwhRsuChm-hQuEH-
ybB5B/view?usp=sharing

TCVĐ Vận động

https://docs.google.com/document/d/1ipVb-zuioPg2xswWAj_wwjXWz0OjO3Un/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1q5UlPFyyjKXu8mV0qeQkGIITqjGimggS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rQQvj9Jj8OCKYsFnXvBRk8e3Z8K9GQuJ/view?usp=drive_link
https://docs.google.com/document/d/1WHHeNfEghKpyU_8AZoMtDVyiCFAKFHWy/edit?usp=sharing&ouid=110712283706435818035&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1NIOp3q7ot9xIwhRsuChm-hQuEH-ybB5B/view?usp=sharing


Phát triển khả
năng khéo léo

phối hợp chân tay
mắt qua một số trò

chơi

Chơi trò chơi phát
triển vận động

Ném bóng vào lon
https://drive.google.com/file/d/13xw8bLjNL
FzrFCUPHUsI9pRSUYXxZhp1/view?usp=shari
ng

TCVĐ Vận động x

11 Các kỹ năng vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu * * * *

Phát triển các kĩ năng,
tố chất vận động qua
các trò chơi vận động
và trò chơi dân gian

Mèo đuổi Chuột
https://youtu.be/Wb1QegQ0deI?si=cDf5Vjpr
wheBJXDO TCVĐ Vận động

Con muỗi
https://docs.google.com/document/d/1Io-
dorGT8qbvo6y6RPKOVwmHLQn06hHV/edit?
usp=sharing&ouid=11074029250425288322
0&rtpof=true&sd=true

TCVĐ Vận động

Phát triển các kĩ
năng, tố chất vận
động ban đầu cho

trẻ

Oẳn tù tì
https://docs.google.com/document/d/1dYvl
ojKjYQldUsCnPzo3ARayQ1sAHgCX/edit?usp=
sharing&ouid=110740292504252883220&rtp
of=true&sd=true

TCVĐ Vận động x

 Kéo cưa lừa xẻ, https://www.youtube.com/watch?v=sjArPKS
ag5U TCVĐ Vận động x x

Lộn cầu vồng https://www.youtube.com/watch?v=abkokoQ
LDsE TCVĐ Vận động x x

Chi chi chành
chành

https://www.youtube.com/watch?v=6yUJWu
mcWTo TCVĐ Vận động x

Dung dăng dung dẻ https://www.youtube.com/watch?v=Lri8DhVD_lw TCVĐ Sân
trường x

Nu na nu nống https://www.youtube.com/watch?v=kpXGcNLaF70 TCVĐ Vận động x x

Chạy vượt chướng
ngại vật

https://www.youtube.com/watch?v=h5tmbPEl_jg TCVĐ Sân
trường

Vận động lá và gió
https://docs.google.com/document/d/1lLUS80st-
WDjDJi_QjixSdjKS0GeDw8X/edit?usp=sharing&ouid
=110740292504252883220&rtpof=true&sd=true

TCVĐ Vận động

Đua cờ tiếp sức
https://docs.google.com/document/d/1NzTVbiHvNxSv1
igg4BKa_Y7NL3nuHU70/edit?usp=sharing&ouid=110
740292504252883220&rtpof=true&sd=true

TCVĐ Vận động

Mèo và chim sẻ
https://docs.google.com/document/d/17s2mBcz6Ez2bG
GD0cF78f96ttTLBDncQ/edit?usp=sharing&ouid=1107
40292504252883220&rtpof=true&sd=true

TCVĐ Vận động

Nhảy qua hộp
https://docs.google.com/document/d/19xac0i2lc8S0ycbI
edwq3uF1BSVR5mF5/edit?usp=sharing&ouid=110740
292504252883220&rtpof=true&sd=true

TCVĐ Sân
trường x

Nhảy thú nhún
https://docs.google.com/document/d/1R3S6D9aFLLD7
3Z3UfdLaap3G5AJ6WGl0/edit?usp=sharing&ouid=110
740292504252883220&rtpof=true&sd=true

TCVĐ Sân
trường

https://drive.google.com/file/d/13xw8bLjNLFzrFCUPHUsI9pRSUYXxZhp1/view?usp=sharing
https://youtu.be/Wb1QegQ0deI?si=cDf5VjprwheBJXDO


Phát triển các kĩ năng,
tố chất vận động qua
các trò chơi vận động
và trò chơi dân gian

Phát triển các kĩ
năng, tố chất vận
động ban đầu cho

trẻ

Rồng rắn lên mây
https://youtu.be/BVT7fXroDTE?feature=shar
ed TCVĐ Sân

trường

52 Đánh golf
https://docs.google.com/document/d/1qhkx
1icgAsANmQroQ4izOtIU-
tHVBsSm/edit?usp=sharing&ouid=11571690
5338290362532&rtpof=true&sd=true

TCVĐ Vận động x

Đuổi bắt bóng
https://www.youtube.com/watch?v=CLlXwl
w4a5U TCVĐ Sân

trường x x

Bóng tròn to
https://www.youtube.com/watch?v=E1iMm
A_js_I TCVĐ Sân

trường x

Đuổi bắt cô
https://www.youtube.com/watch?v=CLlXwl
w4a5U TCVĐ Sân

trường x x

Ếch ộp https://www.youtube.com/watch?v=pHSa8d2IPBU TCVĐ Vận động

Cá dưới ao https://www.youtube.com/watch?v=ptXQ-AFXAFU TCVĐ Vận động

Hái quả
https://docs.google.com/document/d/1jzdgPqFQlbOH
Cv8ptOzjSjl4isS_GkLc/edit?usp=sharing&ouid=1107402
92504252883220&rtpof=true&sd=true

TCVĐ Vận động x

Cáo và Thỏ
http://c0senhongvt.haugiang.edu.vn/chuong-trinh/goc-
giao-duc-cho-tre-mam-non/tro-choi-dan-gian-cao-va-
tho-.html

TCVĐ Vận động

Gà vào vườn rau https://www.youtube.com/watch?v=n28ydc3IEEg TCVĐ Vận động x

Chim bay về tổ
https://docs.google.com/document/d/11YWHUCCVvC-
1ral_G2BsXF2EdYa1CfrR/edit?usp=sharing&ouid=1107
40292504252883220&rtpof=true&sd=true

TCVĐ Vận động

Ếch dưới ao https://drive.google.com/file/d/1S0_BuSynnyFeKNnnb5
OS3rdLxoyLx7Be/view?usp=drive_link TCVĐ Vận động

13 Trẻ chơi theo nhóm và có hành vi, quy tắc, ứng xử phù hợp *

53
Phối hợp sự khéo léo
của mắt tay khi chơi
với hạt màu

Chơi với các hạt
màu

https://docs.google.com/document/d/16CQ
vbZrisHFbvhLq3zMefILlBXukGwbt/edit?usp=s
haring&ouid=115716905338290362532&rtp
of=true&sd=true

TCVĐ Vận động x

14 Phối hợp các cử động khéo léo của bàn tay bàn chân với các giác quan, sử dụng một số đồ dùng, dụng cụ * * *

Biết thể hiện sức
mạnh của cơ bắp
trong vận động
chơi với bóng

Bé chơi với bóng

Dính bóng vào
vòng băng dính

https://pin.it/7zUJVgcd0 TCVĐ Vận động x

https://docs.google.com/document/d/1qhkx1icgAsANmQroQ4izOtIU-tHVBsSm/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/16CQvbZrisHFbvhLq3zMefILlBXukGwbt/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://pin.it/7zUJVgcd0


Biết thể hiện sức
mạnh của cơ bắp
trong vận động
chơi với bóng

Bé chơi với bóng
Đập bóng

https://docs.google.com/document/d/1-
ajGmhu-
qpgi2JOC3UKRn4SY5OWDdrNO/edit?usp=sh
aring&ouid=115716905338290362532&rtpof
=true&sd=true

TCVĐ Cát- nước
Gắp bóng bằng
chân dưới nước

https://drive.google.com/file/d/1rBPPx1cI2CI
jdwizuo6g2Agw4d-KiXXj/view?usp=drivesdk TCVĐ x

Bé chơi đá bóng. https://youtu.be/kjRjMnD65bo TCVĐ Vận động x

15 Mối quan hệ tích cực với con người và sự vật gần gũi

Biểu lộ sự thân
thiện với một số

con vật quen
thuộc, gần gũi, bắt

chước tiếng kêu

Chơi trò chơi bắt
chước tạo dáng, tiếng

kêu

Bắt chước tạo dáng
con vật

https://docs.google.com/document/d/1tlzAe4
BFHUWEZkGxu-
cXdHubN5AMm7ei/edit?usp=sharing&ouid=
110740292504252883220&rtpof=true&sd=tr
ue

Chơi tự chọn Sân
trường

Bắt chước tiếng kêu
con vật

https://docs.google.com/document/d/1vTBC1
WfCcKhKEUNHhIMZcC9Qlzav1Q0N/edit?
usp=sharing&ouid=11074029250425288322
0&rtpof=true&sd=true

Chơi tự chọn Sân
trường

16 Trẻ có kỹ năng, thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật trong hoạt động tạo hình * *

Thể hiện được tình
cảm, óc thẩm mĩ
qua 1 số kỹ năng

qua 1 số sản phẩm
tạo hình yêu thích.

Cảm nhận vẻ đẹp sự
kì diệu của màu nước

Tạo hình từ dấu vân tay
https://docs.google.com/document/d/1gAYD
GmIZVpejfrFjObu1fdctfVkKVVuA/edit?usp=s
haring&ouid=103109907764128646231&rtp
of=true&sd=true

Chơi tự chọn Sân
trường x

In hình bàn tay bàn
chân

https://www.facebook.com/reel/94241179019
0243?fs=e&s=TIeQ9V&mibextid=0VwfS7 Chơi tự chọn Sân

trường x x

Tạo hình từ dấu vân
tay,bàn chải, tăm
bông, lọ màu, củ
quả

https://docs.google.com/document/d/1gAYDGmIZVpej
frFjObu1fdctfVkKVVuA/edit?usp=sharing&ouid=103109
907764128646231&rtpof=true&sd=true

Chơi tự chọn x

17 Phối hợp các nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm

Trẻ biết tạo ra một
số sản phẩm từ các

nguyên vật liệu

Phối hợp tạo sản
phẩm từ lá cây

Chuỗi vòng lá https://docs.google.com/document/d/1MntkL3SoN1-
xl3B23PoDkKe5yE-Pm-Dy/edit Chơi tự chọn Sân

trường x

Sáng tạo bằng lá
cây

https://docs.google.com/document/d/1t3v-
OsUrkqdA1Y1cmND_I-72GXiminrX/edit Chơi tự chọn Sân

trường

18 Phát triển cảm xúc thẩm mỹ, nghe âm thanh của một số đồ vật * *

Thể hiện được
cảm xúc thẩm mỹ
phát triển tai nghe
qua 1 số trò chơi
âm thanh quanh

bé.

Âm thanh kì diệu

Tạo âm thanh từ
chai lọ

https://drive.google.com/file/d/1GiIX67RB_B
OdkCUq7VZXDAPf01rMT_tT/view?usp=shari

ng
Chơi tự chọn Vườn cổ

tích x

Chuông gió
https://docs.google.com/document/d/1a3Of_pC-
9MS1iZrOOkBr303aPaq321VY/edit?usp=drive_link&oui
d=103109907764128646231&rtpof=true&sd=true

Chơi tự chọn Sân
trường x

https://docs.google.com/document/d/1gAYDGmIZVpejfrFjObu1fdctfVkKVVuA/edit?usp=sharing&ouid=103109907764128646231&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1GiIX67RB_BOdkCUq7VZXDAPf01rMT_tT/view?usp=sharing


20 Đặc điểm nổi bạt của tết và mùa xuân

Cảm nhận vẻ đẹp
sự kì diệu của
ngày tết quê

hương

Quan sát gian hàng
bán hoa, hoa ngày tết

Quan sát hoa  đào
https://docs.google.com/document/d/1ZPpmBiO
B8Y8kRbVUH6cYM3FlabfzqaX1/edit?usp=sharing
&ouid=110740292504252883220&rtpof=true&sd
=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường

Quan sát hoa mai
https://docs.google.com/document/d/1NrYRRxfG
qzkdqTfWqJ4G14JGTet6Ye-
B/edit?usp=sharing&ouid=1107402925042528832
20&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường

Quan sát gian hàng
bán hoa

https://docs.google.com/document/d/1zAM-
vor6TFRxU2PkCo-
K2c_G1i6GiaYI/edit?usp=sharing&ouid=11074029
2504252883220&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ Ngoài NT

Quan sát vườn hoa
https://docs.google.com/document/d/1cuANNO
wbenTEG9F5zGHQ02YqCIdwderX/edit?usp=sharin
g&ouid=110740292504252883220&rtpof=true&s
d=true

Quan sát có
MĐ Ngoài NT

Quan sát giỏ hoa
https://docs.google.com/document/d/1zAM-
vor6TFRxU2PkCo-
K2c_G1i6GiaYI/edit?usp=sharing&ouid=11074029
2504252883220&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường

Quan sát hội chợ xuân

Quan sát gói bánh
chưng

https://docs.google.com/document/d/1nSTZEkraI
r0R2szQhfZ3qDwNBK076G0D/edit?usp=sharing&
ouid=110740292504252883220&rtpof=true&sd=t
rue

Quan sát có
MĐ

Sân
trường

Quan sát gian hàng
bánh kẹo

https://docs.google.com/document/d/1VekIvnMT
yUme_nghgi2R85qKnVl1WJAW/edit?usp=sharing
&ouid=110740292504252883220&rtpof=true&sd
=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường

Quan sát gian hàng
hoa quả

https://docs.google.com/document/d/1Ydg6dqSXhyPR
yK22jCbeHxAj45EINn8S/edit?usp=sharing&ouid=11074
0292504252883220&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường

21 Đặc điểm nổi bật, ích lợi của con vật, cây, hoa quả quen thuộc * * *

64

Yêu quý và biết
cách chăm sóc

một số cây cối, rau
củ... quanh bé.

Vườn hoa bé yêu

Quan sát hoa hồng

https://docs.google.com/document/d/1t-
4l93ObZk4dan7F2eYwyD1BhkTwywuk/edit?u
sp=sharing&ouid=110740292504252883220
&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường

Quan sát hoa cúc

https://docs.google.com/document/d/1BmO
JN4F514q_OtEOAweoO-lDEmlbS8-
K/edit?usp=sharing&ouid=110740292504252
883220&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường

Quan sát hoa đồng tiền

https://docs.google.com/document/d/1DarO
Xxlqw6zwFL6NRmatJn0fo28sq9dQ/edit?usp=
sharing&ouid=110740292504252883220&rtp
of=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường

Quan sát hoa lan

https://docs.google.com/document/d/1uS7L
HetojSh5ilqtfQcLlFwLS1Jvp4FP/edit?usp=sha
ring&ouid=110740292504252883220&rtpof=
true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường
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Yêu quý và biết
cách chăm sóc

một số cây cối, rau
củ... quanh bé.

Vườn hoa bé yêu

Quan sát hoa hải đường

https://docs.google.com/document/d/1V1Z8
B8XDyYBYGch2jeREFZ5dS5qaMgI7/edit?usp=
sharing&ouid=110740292504252883220&rtp
of=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường

Những bông hoa đẹp

Quán sát bó hoa tặng cô

https://docs.google.com/document/d/1MhP
30I5J6wWGDtdfESreoUBzgpkrYP74/edit?usp
=sharing&ouid=110740292504252883220&rt
pof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường x

https://docs.google.com/document/d/1MhP
30I5J6wWGDtdfESreoUBzgpkrYP74/edit?usp
=sharing&ouid=110740292504252883220&rt
pof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường x

https://docs.google.com/document/d/1MhP
30I5J6wWGDtdfESreoUBzgpkrYP74/edit?usp
=sharing&ouid=110740292504252883220&rt
pof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường x

Quan sát lẵng hoa

https://docs.google.com/document/d/1-
XTnFHVkDT6rMZVkL7hsNNz2ahBRxZPm/edit
?usp=sharing&ouid=11074029250425288322
0&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường x

https://docs.google.com/document/d/1-
XTnFHVkDT6rMZVkL7hsNNz2ahBRxZPm/edit
?usp=sharing&ouid=11074029250425288322
0&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường x

Vườn rau của bé

Quan sát rau bắp cải

https://docs.google.com/document/d/1Wz4
cgPg5WTfUqIOqbxpRKqncLnzb_2yf/edit?usp
=sharing&ouid=110740292504252883220&rt
pof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ Vườn rau

Quan sát rau su hào

https://docs.google.com/document/d/13U6J
lsRJivCOYnCqdNoLzT54kyiSCWYH/edit?usp=s
haring&ouid=110740292504252883220&rtp
of=true&sd=true

Quan sát có
MĐ Vườn rau

Quan sát củ cà rốt

https://docs.google.com/document/d/1TMC
aLpzIjUwwGOEVGAMIA0MFkekmFh_Q/edit?
usp=sharing&ouid=11074029250425288322
0&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ Vườn rau

Quan sát rau cải

https://docs.google.com/document/d/1Iea-
IO4d9ZbfseW6kGTNMuna9BLcbqSK/edit?usp
=sharing&ouid=110740292504252883220&rt
pof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ Vườn rau

Quan sát rau muống

https://docs.google.com/document/d/1UGR
vTBiDFDZSXASoW9OdcwZv6DDP1oPd/edit?u
sp=sharing&ouid=110740292504252883220
&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ Vườn rau
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Yêu quý và biết
cách chăm sóc

một số cây cối, rau
củ... quanh bé.

Cây quả quanh bé

Quan sát cây khế

https://docs.google.com/document/d/1OrN
qL6AUwvd1usXfb-
nar7Q3V6Ix7Wg7/edit?usp=sharing&ouid=1
10740292504252883220&rtpof=true&sd=tru
e

Quan sát có
MĐ

Vườn
trường x

https://docs.google.com/document/d/15sdD
axKOPfh0c2mOwP5C3vao-
xp1KrLC/edit?usp=sharing&ouid=110740292
504252883220&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Vườn
trường x

https://docs.google.com/document/d/1JDJc
2rMYiredJgro-
Y3bSskbL_CmWauP/edit?usp=sharing&ouid=
110740292504252883220&rtpof=true&sd=tr
ue

Quan sát có
MĐ

Vườn
trường x

Quan sát cây mít

https://docs.google.com/document/d/16Ocq
rb6aXiJCjhF4WkL9YGRZvU-
fc8pM/edit?usp=sharing&ouid=1107402925
04252883220&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Vườn
trường x

https://docs.google.com/document/d/1Laiu
K7caHk2Tn8A0b-
m0lfwKk2L9XNLk/edit?usp=sharing&ouid=11
0740292504252883220&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Vườn
trường x

Quan sát cây hồng xiêm

https://docs.google.com/document/d/1JTsyc
7cD35xmLDteC9H7FNr4VsoGtYFK/edit?usp=s
haring&ouid=110740292504252883220&rtp
of=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Vườn
trường x

https://docs.google.com/document/d/10KJx
qTv_BRbDFQoDM3hKAB4-
Smj1pm0N/edit?usp=sharing&ouid=1107402
92504252883220&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Vườn
trường x

Quan sát cây đu đủ

https://docs.google.com/document/d/1bAD
_lwQP5jI_KOqKMa22DY2JX9DO4-
Tu/edit?usp=sharing&ouid=11074029250425
2883220&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Vườn
trường x

https://docs.google.com/document/d/1W3J
ABr4-
MJhmFgEDTQWSBhE07sWfpKH1/edit?usp=s
haring&ouid=110740292504252883220&rtp
of=true&sd=true

Quan sát có
MĐ Ngoài NT x

Quan sát cây ổi

https://docs.google.com/document/d/110XD
u3DOSkcJcb9B4yGZVQGVqul0RiQH/edit?usp
=sharing&ouid=110740292504252883220&rt
pof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ Ngoài NT x

https://docs.google.com/document/d/1VwF
UCgWPIxHTmeXh9Lof-
EeyOt27ZK6i/edit?usp=sharing&ouid=11074
0292504252883220&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ x
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Yêu quý và biết
cách chăm sóc

một số cây cối, rau
củ... quanh bé.

Cây quả quanh bé

Quan sát cây vú sữa

https://docs.google.com/document/d/1XI1b
U83pK4ZSZgq2jp-
l0IeclOUyHGWC/edit?usp=sharing&ouid=110
740292504252883220&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ Ngoài NT x

Quan sát cây xoài

https://docs.google.com/document/d/1hCwr
fmr8LQT_vgbkjVQdHVSIrOu83g_0/edit?usp=
sharing&ouid=110740292504252883220&rtp
of=true&sd=true

Quan sát có
MĐ Ngoài NT x

Quan sát cây nhãn

https://docs.google.com/document/d/1rz6P
n2m6VuN0DK0qqQ8q2aa_raXn1_aG/edit?us
p=sharing&ouid=110740292504252883220&
rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ Ngoài NT x

Quan sát cây quất

https://docs.google.com/document/d/1KgoL
af4gZctc2LZ4jMYlDsxi7NoEP2b4/edit?usp=sh
aring&ouid=110740292504252883220&rtpof
=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Vườn
trường x

 Quan sát vườn trường

Quan sát cây cối 

https://docs.google.com/document/d/1u_32
l3af7t-
PPUa3d1sbq4ipq7uRmAdj/edit?usp=sharing
&ouid=110740292504252883220&rtpof=tru
e&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường x

Quan sát cách chăm
sóc cây

https://docs.google.com/document/d/1c2zu
9Zn4GYElyME-
sSMKlRRrjVi0jqTc/edit?usp=sharing&ouid=11
0740292504252883220&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường x

Thực hành tưới cây

https://docs.google.com/document/d/1c2zu
9Zn4GYElyME-
sSMKlRRrjVi0jqTc/edit?usp=sharing&ouid=11
0740292504252883220&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường x

Bé nhặt lá cây

https://docs.google.com/document/d/1uF03
RX9oCLr7Hzgv_dB1VUk2vcSNXODD/edit?usp
=sharing&ouid=110740292504252883220&rt
pof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường x

Hiểu biết về đặc
điểm, lợi ích của
một số con vật

Con vật trong rừng

Quan sát con voi

https://docs.google.com/document/d/1pUIC
2sxNFquB_6P72LNHxxkahEN_8sJ7/edit?usp=
sharing&ouid=110740292504252883220&rtp
of=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Vườn cổ
tích

Quan sát con hổ

https://docs.google.com/document/d/1kE7R
ex0Gmqk4Z4tVxyrfdl4vZMNy9vcH/edit?usp=
sharing&ouid=110740292504252883220&rtp
of=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Vườn cổ
tích

Quan sát con hươu

https://docs.google.com/document/d/1NPR
VxtGXbHLUz7karLiFDfCjRxDhOuh_/edit?usp=
sharing&ouid=110740292504252883220&rtp
of=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Vườn cổ
tích
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Hiểu biết về đặc
điểm, lợi ích của
một số con vật

Con vật trong rừng

Quan sát con sư tử

https://docs.google.com/document/d/1Kdm
o45M2viXOr3Kqj6N4XxPZ0kxnc0fT/edit?usp
=sharing&ouid=110740292504252883220&rt
pof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Vườn cổ
tích

Quan sát con gấu

https://docs.google.com/document/d/18aHd
6v55uHaTzNh7ai5hjt-
cLzsUTqpJ/edit?usp=sharing&ouid=1107402
92504252883220&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Vườn cổ
tích

Quan sát con khỉ

https://docs.google.com/document/d/1UQQ
dSu6nJblKiSrxyMpGBtMjU1Trgdvb/edit?usp=
sharing&ouid=110740292504252883220&rtp
of=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Vườn cổ
tích

Con vật sống dưới
nước

Quan sát con cá
vàng

https://docs.google.com/document/d/10hpK
7_nhCpzfVjS5pjnliosDq8Y7rLqp/edit?usp=sha
ring&ouid=110740292504252883220&rtpof=
true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường

Quan sát con cá

https://docs.google.com/document/d/1dZhJ
H-
Xxw4kswyEHLQVcbpELh3O091ov/edit?usp=s
haring&ouid=110740292504252883220&rtp
of=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường

Quan sát con tôm

https://docs.google.com/document/d/1gwjy
cjlpNbuondh6EIfFOnDljFpwuNAG/edit?usp=s
haring&ouid=110740292504252883220&rtp
of=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường

https://docs.google.com/document/d/1nZGq
sZQsBVhurdlJNFjMAh78VCgMYAmp/edit?us
p=sharing&ouid=110740292504252883220&
rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường

Quan sát con cua

https://docs.google.com/document/d/1FFdc
6g1nN-
kNashk8ZdNmEA1u3LRb03x/edit?usp=sharin
g&ouid=110740292504252883220&rtpof=tr
ue&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường

Nói được tên gọi ,
đặc điểm của một
số con vật nuôi
trong gia đình

Con vật nuôi trong gia
đình

Quan sát con gà con

https://docs.google.com/document/d/1LGgA
B1PTz4Es-N338f2YXfpsRh-
2AsVW/edit?usp=sharing&ouid=1107402925
04252883220&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường

https://docs.google.com/document/d/1tUXTw7rGE4jp
NypXR1BE0SqSxwO9mzaX/edit?usp=sharing&ouid=110
740292504252883220&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường

Quan sát con gà
trống

https://docs.google.com/document/d/17P6F2_Okgc6H
af3LsK6qFQz0u6QH3trS/edit?usp=sharing&ouid=11074
0292504252883220&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường



Nói được tên gọi ,
đặc điểm của một
số con vật nuôi
trong gia đình

Con vật nuôi trong gia
đình

Quan sát con gà
trống https://docs.google.com/document/d/1y6HModQCH-

UaKIYBZ_VSLcNvAxKD4DkN/edit?usp=sharing&ouid=11
0740292504252883220&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường

Quan sát con vịt
https://docs.google.com/document/d/1B8dxLEBX-
aKy6JRK8gFc76V4JHqsvYcd/edit?usp=sharing&ouid=11
0740292504252883220&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường

Quan sát con chó

https://docs.google.com/document/d/1DORla6-
RMaylPp0cnwYIV9M1or8oOIfg/edit?usp=sharing&ouid
=110740292504252883220&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường

https://docs.google.com/document/d/147y83SjKmId4z
i6FwRGDokzf-
lqe7BmH/edit?usp=sharing&ouid=11074029250425288
3220&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường

Quan sát con mèo

https://docs.google.com/document/d/1ElNIMuZpCrxlK
1ntX2gA5HQur2MJRoUn/edit?usp=sharing&ouid=1107
40292504252883220&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường

https://docs.google.com/document/d/1rzYYYpVXJ-
Tabc3IP1YaIFKsSNI33n8-
/edit?usp=sharing&ouid=110740292504252883220&rt
pof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường

https://docs.google.com/document/d/1rzYYYpVXJ-
Tabc3IP1YaIFKsSNI33n8-
/edit?usp=sharing&ouid=110740292504252883220&rt
pof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Sân
trường

          TỔNG 22 31 26 33



Phiên chế vào chủ đề trong năm học
Tổng số

lượt
triển
khai

Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5

1 2 3 4 5 NT1 NT2 NT1 NT2 NT1 NT2 NT1 NT2 NT1 NT2 NT1 NT2 NT1 NT2 NT1 NT2 NT1 NT2

* * * * * 9

1 Tuần
1+3

Tuần
2+4

x 1 Tuần
3

Tuần
2

1 Tuần
1+3

Tuần
2+4

x 1 Tuần
3

Tuần
2

1 Tuần
1

Tuần
2

x 1 Tuần
3

Tuần
2

1 Tuần
2

Tuần
1

1 Tuần
1+3

Tuần
2+4

x 1 Tuần
3

Tuần
2



1 Tuần
1

Tuần
2

x 1 Tuần
3

Tuần
2

2 Tuần
5

Tuần
3

Tuần
2+4

Tuần
1

x 2 Tuần
2+4

Tuần
1

1 Tuần
4

Tuần
1

1 Tuần
3

Tuần
2

1 Tuần
3

Tuần
2

1 Tuần
3

Tuần
2

1 Tuần
3

Tuần
2

1 Tuần
3

Tuần
2

x 1 Tuần
3

Tuần
2

x 1 Tuần
3

Tuần
2



x 1 Tuần
3

Tuần
2

1 Tuần
4

Tuần
3

1 Tuần
4

Tuần
3

1 Tuần
4

Tuần
3

1 Tuần
4

Tuần
3

2 Tuần
4

Tuần
3

Tuần
2

Tuần
1

x 1 Tuần
1

Tuần
2

x 1 Tuần
1

Tuần
2

x 1 Tuần
1

Tuần
2

x 1 Tuần
1

Tuần
2

x 1 Tuần
1

Tuần
2

x 2 Tuần
5

Tuần
3



1 Tuần
5

Tuần
3

1 Tuần
1

Tuần
2+4

2 Tuần
5

Tuần
3

Tuần
1

Tuần
2+4

1 Tuần
5

Tuần
3

1 Tuần
2

Tuần
1

1 Tuần
2

Tuần
1

1 Tuần
2

Tuần
1

x 1 Tuần
2

Tuần
1

x 1 Tuần
2

Tuần
1

x 1 Tuần
2

Tuần
1

x 1 Tuần
2

Tuần
1

* * * * * 9



x 1 Tuần
2

Tuần
1

x x 2 Tuần
2+4

Tuần
3+5

Tuần
2

Tuần
1

Tuần
2

Tuần
3

* * * 6

x 1 Tuần
2

Tuần
1

x 1 Tuần
2

Tuần
1

x 1 Tuần
4

Tuần
4

x 1 Tuần
4

Tuần
4

x 1 Tuần
4

Tuần
3

x 1 Tuần
4

Tuần
3

2 Tuần
3

Tuần
4

Tuần
2+4

Tuần
1



2 Tuần
3

Tuần
4

Tuần
2+4

Tuần
1

2 Tuần
4

Tuần
5

Tuần
1

Tuần
2+4

2 Tuần
1

Tuần
2

Tuần
1

Tuần
1

1 Tuần
4

Tuần
2

2 Tuần
1

Tuần
2

Tuần
1

Tuần
1

* * * 4

x 1 Tuần
3

Tuần
2

x x 3 Tuần
1

Tuần
3

Tuần
1

Tuần
3

Tuần
2

Tuần
1

1 Tuần
2

Tuần
3

Tuần
2

* * 6



1 Tuần
2

Tuần
4

1 Tuần
1

Tuần
1

1 Tuần
1

Tuần
1

1 Tuần
1

Tuần
1

1 Tuần
2

Tuần
4

1 Tuần
2

Tuần
4

1 Tuần
4

Tuần
3

1 Tuần
2

Tuần
4



1 Tuần
2

Tuần
4

1 Tuần
2

Tuần
4

x x 2 Tuần
3

Tuần
2

Tuần
1

Tuần
2

* 1

x 1 Tuần
3

Tuần
1

x 1 Tuần
3

Tuần
1

x 1 Tuần
3

Tuần
1

x 1 Tuần
3

Tuần
1

x 1 Tuần
3

Tuần
1

x 1 Tuần
4

Tuần
2

x 1 Tuần
4

Tuần
2

x 1 Tuần
4

Tuần
2



x 1 Tuần
4

Tuần
2

x 1 Tuần
4

Tuần
2

x 1 Tuần
5

Tuần
3

x 1 Tuần
5

Tuần
3

x 1 Tuần
5

Tuần
3

x 1 Tuần
5

Tuần
3

x 1 Tuần
5

Tuần
3

x 1 Tuần
1+2

Tuần
4+5

x 1 Tuần
1+2

Tuần
4+5

x 1 Tuần
1+2

Tuần
4+5

x 1 Tuần
1+2

Tuần
4+5

x 1 Tuần
1+2

Tuần
4

x 1 Tuần
2

Tuần
3



x 1 Tuần
3+4

Tuần
1+2

x 1 Tuần
3

Tuần
1

x 1 Tuần
1

Tuần
3

x 1 Tuần
4

Tuần
5

x 1 Tuần
4

Tuần
2

* * * 6

x 2 Tuần
1

Tuần
3

Tuần
4

Tuần
3

Tuần
4

Tuần
3

1 Tuần
4

Tuần
3

Tuần
4

Tuần
3

x 2 Tuần
2+4

Tuần
1+3

Tuần
4

Tuần
1

x 2 Tuần
1+3

Tuần
2+4

Tuần
2+3

Tuần
1+3

x 2 Tuần
1+3

Tuần
2+4

Tuần
1

Tuần
2

x 1 Tuần
3

Tuần
4



x x 3 Tuần
4

Tuần
1

Tuần
1+4

Tuần
2+4

Tuần
2

Tuần
1

* * * * * 9

x x 2 Tuần
2

Tuần
4

Tuần
3

Tuần
1

x 1 Tuần
1

Tuần
3

x x 3 Tuần
3

Tuần
2

Tuần
2

Tuần
4

Tuần
2

Tuần
1

x x 4 Tuần
3

Tuần
2+4

Tuần
2+4

Tuần
1+3

Tuần
1+3

Tuần
2+4

Tuần
1

Tuần
2

x 3 Tuần
1+3

Tuần
2+4

Tuần
2

Tuần
1

Tuần
2+4

Tuần
1+3

x x 3 Tuần
3

Tuần
4

Tuần
2+4

Tuần
1+3

Tuần
1+2

Tuần
3+4

x x 3 Tuần
2+5

Tuần
1+3

Tuần
3

Tuần
2

Tuần
2

Tuần
4

x 3 Tuần
4

Tuần
3

Tuần
1+4

Tuần
2+5

Tuần
3+4

Tuần
1+2

x 1 Tuần
1

Tuần
1

x x 2 Tuần
1

Tuần
2

Tuần
2

Tuần
4

x x 2 Tuần
1

Tuần
2

Tuần
1

Tuần
2

x 1 Tuần
3

Tuần
2

x 2 Tuần
1

Tuần
5

Tuần
1

Tuần
3

x x 2 Tuần
2

Tuần
4

Tuần
2

Tuần
1



x x 2 Tuần
4

Tuần
3

x x 3 Tuần
2

Tuần
4

Tuần
4

Tuần
3

Tuần
2

Tuần
1

2 Tuần
2

Tuần
3

Tuần
2+4

Tuần
1+3

x 2 Tuần
2+4

Tuần
4

Tuần
4

Tuần
2

2 Tuần
3

Tuần
2+4

Tuần
1+3

Tuần
2+4

x 1 Tuần
1

Tuần
2

x 1 Tuần
2

Tuần
1

1 Tuần
2

Tuần
4

x 1 Tuần
4

Tuần
3

x 2 Tuần
3

Tuần
2

Tuần
2

Tuần
1

x 1 Tuần
1

Tuần
4

x 1 Tuần
2

Tuần
1

* 2

x 2 Tuần
3

Tuần
3

Tuần
3

Tuần
1

* * * 6

x 2 Tuần
4

Tuần
2

Tuần
1

Tuần
2



x x 2 Tuần
1+3

Tuần
1+4

Tuần
2

Tuần
1

x x 3 Tuần
2+4

Tuần
3

Tuần
3

Tuần
1

Tuần
1

Tuần
2

* * 2

x x 2 Tuần
3

Tuần
2

Tuần
1+3

Tuần
2+4

x x 2 Tuần
3+4

Tuần
2+4

Tuần
3

Tuần
4

2

1 Tuần
2+4

Tuần
1+3

2 Tuần
4

Tuần
3

1

* 1

x 2

x x 2 Tuần
2+4

Tuần
1+3

Tuần
2

Tuần
1

* * 4

x 2 Tuần
3

Tuần
2

Tuần
1

Tuần
3

x x 3 Tuần
2

Tuần
3

Tuần
2

Tuần
3

Tuần
1

Tuần
2



* 1

x 1 Tuần
1

Tuần
3

x 1 Tuần
1

Tuần
3

x 1 Tuần
1

Tuần
3

x 1 Tuần
1

Tuần
3

x 1 Tuần
1

Tuần
3

x 1 Tuần
4

Tuần
4

x 1 Tuần
4

Tuần
4

x 1 Tuần
4

Tuần
4

* * * 6

x 1 Tuần
1

Tuần
1

x 1 Tuần
1

Tuần
1

x 1 Tuần
1

Tuần
1

x 1 Tuần
1

Tuần
1



x 1 Tuần
1

Tuần
1

1 Tuần
3

Tuần
3

1 Tuần
3

Tuần
3

1 Tuần
3

Tuần
3

1 Tuần
3

Tuần
3

1 Tuần
3

Tuần
3

x 1 Tuần
2

Tuần
1

x 1 Tuần
2

Tuần
1

x 1 Tuần
2

Tuần
1

x 1 Tuần
2

Tuần
1

x 1 Tuần
2

Tuần
1



1 Tuần
3

Tuần
2

1 Tuần
3

Tuần
2

1 Tuần
3

Tuần
2

1 Tuần
3

Tuần
2

1 Tuần
3

Tuần
2

1 Tuần
4

Tuần
3

1 Tuần
4

Tuần
3

1 Tuần
4

Tuần
3

1 Tuần
4

Tuần
3

1 Tuần
4

Tuần
3

1 Tuần
2

Tuần
4



1 Tuần
2

Tuần
4

1 Tuần
2

Tuần
4

1 Tuần
2

Tuần
4

1 Tuần
2

Tuần
4

1 Tuần
4

Tuần
5

1 Tuần
4

Tuần
5

1 Tuần
4

Tuần
5

1 Tuần
4

Tuần
5

x 1 Tuần
1+2

Tuần
3+4

x 1 Tuần
1+2

Tuần
3+4

x 1 Tuần
1+2

Tuần
3+4



x 1 Tuần
1+2

Tuần
3+4

x 1 Tuần
1

Tuần
3

x 1 Tuần
2

Tuần
4

x 1 Tuần
3+4

Tuần
1+2

x 1 Tuần
3+4

Tuần
1+2

x 1 Tuần
3+4

Tuần
1+2

x 1 Tuần
3+4

Tuần
1+2

x 1 Tuần
3+4

Tuần
1+2

x 1 Tuần
2

Tuần
4

x 1 Tuần
2

Tuần
4

x 1 Tuần
2

Tuần
4



x 1 Tuần
2

Tuần
4

x 1 Tuần
2

Tuần
4

x 1 Tuần
3

Tuần
2

x 1 Tuần
3

Tuần
2

x 1 Tuần
4

Tuần
3

x 1 Tuần
4

Tuần
3

x 1 Tuần
4

Tuần
3

31 36 28 37 22

PHT CHUYÊN MÔN KHỐI TRƯỞNG
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